NỘI DUNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP

LỚP CÔNG AN K6 – NĂM 2016

Một số lưu ý:

1. Phần ôn tập chủ yếu tập trung vào những vấn đề: Bản chất, ý nghĩa, cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của các vấn đề nghiên cứu trong TPQT; 
2. Nội dung ôn tập: Gồm những vấn đề trọng tâm của tư pháp quốc tế từ bài 1 đến bài 4
3. Phần Các lĩnh vực cụ thể của tư pháp quốc tế như: Quyền sở hữu; thừa kế; hôn nhân và gia đình; hợp đồng trong tư pháp quốc tế tập trung vào những nội dung sau:


+ Nhận diện từng quan hệ do ngành luật tư pháp quốc tế điều chỉnh


+ Xung đột pháp luật trong từng lĩnh vực


+ Những hệ thống PL (hệ thuộc) thường được áp dụng trong việc giải quyết xung đột pháp luật


+ Cơ sở pháp lý (chủ yếu tập trung những quy định trong VBPLVN)
4. Nhận biết yêu cầu của đề bài và phương pháp trả lời câu hỏi  hiệu quả
5. VBPL: 
+ Bộ luật dân sự 2005; 
+ Nghị định 138/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; 
+ Bộ luật Tố tụng dân sự 2004; 
+ Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 .
- Kế họach ôn tập dự kiến: Sáng: Từ bài 1->bài 4; Chiều: Từ bài 5-> bài 8;
- Hình thức ôn tập: Thông qua các câu nhận định, câu hỏi và bài tập;
BÀI 1

KHÁI  NIỆM VÀ NGUỒN CỦA TƯ PHÁP QUỐC TẾ
1. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh
1.1. Đối tương điều chỉnh của TPQT: 
1.2.  Phương pháp điều chỉnh của TPQT:
1.2.1. Phương pháp thực chất (Phương pháp điều chỉnh trực tiếp)


1.2.2. Phương pháp xung đột (Phương pháp điều chỉnh gián tiếp):

2. Nguồn của Tư pháp quốc tế 
2.1. Điều ước quốc tế

2.2. Pháp luật quốc gia

2.3. Tập quán quốc tế

3. Chủ thể của TPQT
BÀI 2

XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI

1. Nhận diện về hiện trượng xung đột pháp luật. Ý nghĩa
2. Điều kiện phát sinh xung đột pháp luật
3. Phạm vi phát sinh xung đột pháp luật
4.  Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật
5. Quy phạm xung đột
6. Các hệ thuộc cơ bản
7. Áp dụng PL nước ngoài
7.1 Bảo lưu trật tự công cộng
7.2  Hiện tượng dẫn chiếu ngược trở lại  và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba
BÀI 3
THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN QG ĐỐI VỚI VỤ VIỆC DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ 

NƯỚC NGOÀI
1. Vấn đề thẩm quyền của TAQG và xung đột thẩm quyền xét xử
2. Nguồn luật áp dụng trong việc xác định thẩm quyền xét xử của TAQG đối với VVDS có yếu tố nước ngoài

3. Xác định thẩm quyền của TAVN đối với VVDS có YTNN

BÀI 4

CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH TẠI VIỆT NAM BÁN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ CỦA TANN; QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NN
1. Nhận diện các Bản án, quyết định dân sự của TANN; Quyết định của trọng tài NN là đối trượng công nhận và cho thi hành
2. Nguồn luật áp dụng

3. Công nhận các Bản án Quyết định về nhân thân

4. Công nhận các Bản án Quyết định về tài sản
Một số nội dung của các bài từ bài 5 đến bài 8 (như phần Lưu ý)

PHẦN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Tại sao khi nói đến ĐTĐC của TPQT phải nói một cách đầy đủ: “là những quan hệ mang bản chất dân sự có YTNN”?
2. Phân tích yếu tố nước ngoài trong các quan hệ do ngành luật TPQT điều chỉnh.

3. Tranh chấp lao động giữa DN có người chủ DN mang quốc tịch Hàn Quốc với người lao động có QTVN, DN thành lập và họat động theo PLVN: Xét chỉ về dấu hiệu chủ thể có YTNN không? 
4. Nếu cũng trường hợp trên nhưng người lao động có quốc tịch Hàn Quốc thì có YTNN không?
5.  Đặt thêm các giả thiết để quan hệ trong câu 2 trở thành quan hệ có YTNN? 
6. Tại sao phải xác định có hay không YTNN trong một quan hệ mang bản chất dân sự?
Nhận định đúng, sai. Giải thích ngắn:

7. Theo PLVN, quan hệ dân sự có yếu tố NN là quan hệ có các bên khác quốc tịch với nhau.

8. Phải giải quyết xung đột PL khi các bên trong quan hệ dân sự có quốc tịch khác nhau.
9. Phải giải quyết xung đột PL khi nội dung PL của các nước khác nhau trong các lĩnh vực dân sự.
10. Sự tồn tại của quy phạm thực chất trực tiếp trong ĐƯQT làm mất đi hiện tượng xung đột pháp luật.
11. Chỉ cần áp dụng một hệ thuộc trong việc giải quyết xung đột pháp luật.
12. Phải áp dụng tất cả các hệ thuộc trong việc điều chỉnh một quan hệ TPQT
13. Không có hệ thuộc nào là quan trọng nhất trong việc giải quyết xung đột pháp luật.
14. Các loại nguồn của TPQT đồng thời là nguồn luật áp dụng trong việc điều chỉnh các quan hệ về quyền sở hữu/ thừa kế/ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
15. TAVN có thẩm quyền thụ lý và giải quyết mọi vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.
16. Quy tắc “nơi có tài sản” là quy tắc duy nhất trong việc xác định thẩm quyền của TAVN đối với tranh chấp về tài sản.
17. Tòa án nước nào giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài thì pháp luật tố tụng của nước đó được áp dụng, trừ trường hợp Điều ước quốc tế có liên quan mà QG là thành viên có quy định khác.
18. Khi các bên chọn Tòa án nước nào giải quyết vụ việc thì nội dung của pháp luật nước đó sẽ được áp dụng.
19. Khi các bên chọn luật của nước nào điều chỉnh nội dung hợp đồng thì Tòa án nước đó có thẩm quyền giải quyết.
Bài tập1

Ông A quốc tịch Việt Nam ký hợp đồng bán tài sản cho ông B quốc tịch Việt Nam.
1. Ông C cho rằng: Quan hệ này do ngành Luật dân sự điều chỉnh. 

Ông D cho rằng: Quan hệ này do ngành Luật Tư pháp quốc tế điều chỉnh.

Giả sử ông C và ông D  có thể đúng. Hãy chứng minh. 

2. Nêu ý nghĩa của việc xác định quan hệ này do ngành Luật dân sự hay ngành Luật Tư Pháp quốc tế điều chỉnh?

3. Giả sử hợp đồng này được ký tại nước M. Hiệp định giữa nước M và Việt Nam có nội dung quy định:

a. “Hợp đồng mua bán tài sản phải lập thành văn bản, có chứng thực của cơ quan công chứng nơi lập”

b. “Việc xác định hình thức hợp pháp của hợp đồng sẽ căn cứ vào pháp luật nước nơi hợp đồng được ký kết”

Hãy phân tích những phương pháp điều chỉnh của ngành Luật tư pháp quốc tế được thể hiện qua 2 trường hợp trên?

4. Tại sao thực tiễn TPQT ở VN và các nước hiện nay đều sử dụng cả   phương pháp thực chất và phương pháp xung đột trong việc điều chỉnh quan hệ của TPQT?

Bài tập 2
Tòa án nước A giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa công ty M quốc tịch nước A và công ty N quốc tịch nước B. 
1. Khi xác định luật áp dụng, Tòa án đã áp dụng:

a. Pháp luật của nước A. Giả sử việc áp dụng pháp luật của Tòa án là không chính xác. Hãy chứng minh.

b. Điều ước quốc tế có liên quan đến vấn đề bồi thường thiệt hại. Giả sử việc áp dụng pháp luật của Tòa án là chính xác. Hãy chứng minh.
c. Tập quán quốc tế có liên quan đến vấn đề bồi thường thiệt hại. Giả sử việc áp dụng tập quán của Tòa án là chính xác. Hãy chứng minh.
3.  Công ty M ký hợp đồng cung cấp lúa mì cho Quốc gia B. Hãy tư vấn cho các bên ( ít nhất là 3 vấn đề) cần lưu ý khi ký kết và thực hiện hợp đồng này.

 Bài tập 3
M quốc tịch nước A; N quốc tịch nước B; K là pháp nhân có quốc tịch nước C. 

A. Về mặt lý luận, anh (chị) hãy thảo luận về khả năng áp dụng các hệ thống pháp luật có liên quan khi:

1. Tòa án nước A tuyên bố công dân nước B bị hạn chế năng lực hành vi trong một quan hệ hợp đồng dân sự. 

2. Tòa án nước A giải quyết vấn đề ly hôn giữa M và N. 

3.  M để lại di sản thừa kế tại nước B cho N.

B. N ký hợp đồng với K tại nước C. Khi có tranh chấp từ hợp đồng đưa ra trước Tòa án nước B giải quyết. Về mặt lý luận, anh (chị) hãy thảo luận về khả năng áp dụng các hệ thống pháp luật có liên quan khi:

1. Năng lực hành vi ký hợp đồng

2. Hình thức hợp pháp của hợp đồng

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên từ hợp đồng .

C. Giả sử N quốc tịch Việt Nam; hợp đồng giữa N và K là hợp đồng dân sự và Tòa án Việt Nam giải quyết:

1.  Hãy chỉ ra những căn cứ pháp lý trong Phần thứ bảy- Bộ luật dân sự Việt Nam có liên quan đến việc giải quyết những vấn đề đã nêu ở mục 1, 2 và 3 (phần B)
2.   Những nhận định sau đúng hay sai? Giải thích:
2.1 Khi quy phạm xung đột trong Bộ luật dân sự Việt Nam quy định áp dụng pháp luật nước ngoài thì pháp luật nước ngoài sẽ được áp dụng.

2.2  Theo PLVN, vấn đề bồi thường thiệt hại ngòai hợp đồng được xác định theo pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại.
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